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STT Họ và Tên Ngày Sinh Giới 
Tính Nơi Sinh X. Loại 

TN 
Số Hiệu  

Văn Bằng Số Vào Sổ 

1 Bùi Thị Mai Anh 01/10/1989 Nữ Hòa Bình Khá A554801 2825/2013 

2 Trịnh Phương Anh 19/10/1993 Nữ Thanh Hóa Khá A554802 2826/2013 

3 Nguyễn Thị Châu 05/11/1993 Nữ Hòa Bình Giỏi A554803 2827/2013 

4 Nguyễn Thị Chi 06/09/1993 Nữ Hà Nội Giỏi A554804 2828/2013 

5 Nguyễn Duy Chinh 10/08/1987 Nam Thanh Hóa Giỏi A554805 2829/2013 

6 Trần Quý Công 24/04/1987 Nam Quảng Ninh Khá A554806 2830/2013 

7 Nguyễn Đức Cường 16/08/1992 Nam Lai Châu Khá A554807 2831/2013 

8 Tạ Việt  Cường 04/09/1984 Nam Hà Nội Giỏi A554808 2832/2013 

9 
Nguyễn Thị Hồng 
Diệp 09/12/1993 Nữ Nghệ An Khá A554809 2833/2013 

10 Nguyễn Văn Doanh 24/08/1986 Nam Hà Nội Khá A554810 2834/2013 

11 Nguyễn Thị Dung 16/01/1991 Nữ Thanh Hóa Giỏi A554811 2835/2013 



12 Vũ Tiến Dũng 02/03/1993 Nam Nghệ An Khá A554812 2836/2013 

13 Lê Đình Đạt 25/12/1982 Nam Hà Nội Giỏi A554813 2837/2013 

14 Nông Văn Đệ 24/12/1992 Nam Bắc Kan Khá A554814 2838/2013 

15 Ngô Sỹ Định 15/11/1990 Nam Thanh Hóa Khá A554815 2839/2013 

16 Ngô Văn Đông 26/11/1989 Nam Hà Nội TB. Khá A554816 2840/2013 

17 Phạm Thị Trà Giang 06/03/1993 Nữ Nam Định Khá A554817 2841/2013 

18 Nguyễn Thúy Hà 03/02/1980 Nữ Hà Nội Khá A554818 2842/2013 

19 Phạm Ngọc Hà 05/03/1993 Nữ Lào Cai Khá A554819 2843/2013 

20 Nguyễn Phương Hà 22/07/1993 Nữ Hà Nội Giỏi A554820 2844/2013 

21 Nguyễn Thị Hà 14/08/1993 Nữ Hà Nội Giỏi A554821 2845/2013 

22 Nguyễn Ngọc Hà 08/02/1990 Nam Hà Nội Khá A554822 2846/2013 

23 Lý Thị Hà 16/03/1993 Nữ Bắc Kan Khá A554823 2847/2013 

24 Nguyễn Quốc Hải 02/08/1993 Nam Thái Bình TB. Khá A554824 2848/2013 

25 Nguyễn Thị Hằng 02/01/1990 Nữ Nghệ An Khá A554825 2849/2013 



26 Nguyễn Thị Hằng 14/05/1993 Nữ Hưng Yên Giỏi A554826 2850/2013 

27 Trần Văn Hạnh 06/02/1993 Nam Hà Tĩnh Khá A554827 2851/2013 

28 Hoàng Cao Hào 20/04/1988 Nam Nam Định Giỏi A554828 2852/2013 

29 Ngô Thị Phúc Hậu 17/07/1993 Nữ Quảng Bình Khá A554829 2853/2013 

30 Hoàng Sơn Hổ 11/12/1990 Nam Lạng Sơn Khá A554830 2854/2013 

31 Nông Thị Hòa 02/09/1993 Nữ Cao Bằng Khá A554831 2855/2013 

32 Triệu Đức Hoài 07/10/1992 Nam Cao Bằng TB. Khá A554832 2856/2013 

33 Mai Thị Hòe 20/06/1993 Nữ Nam Định Giỏi A554833 2857/2013 

34 Lê Văn Hội 01/06/1987 Nam Thanh Hóa Khá A554834 2858/2013 

35 Phạm Tiến Hồng 13/08/1986 Nam Phú Thọ Khá A554835 2859/2013 

36 Dương Văn Hợp 20/05/1993 Nam Cao Bằng Khá A554836 2860/2013 

37 Phan Văn Hùng 20/10/1984 Nam Quảng Bình Khá A554837 2861/2013 

38 Triệu Văn Hùng 03/04/1993 Nam Thanh Hóa Giỏi A554838 2862/2013 

39 Nguyễn Văn Hùng 05/07/1993 Nam Hải Phòng Giỏi A554839 2863/2013 



40 Nguyễn Quang Hưng 17/04/1982 Nam Hải Dương Khá A554840 2864/2013 

41 Lê Ngọc Hưng 22/03/1992 Nam Kon Tum Khá A554841 2865/2013 

42 Nguyễn Thu Hương 20/01/1980 Nữ Lạng Sơn Khá A554842 2866/2013 

43 Hoàng Diễm Hương 23/02/1993 Nữ Cao Bằng Khá A554843 2867/2013 

44 
Nguyễn Thị Thu 
Hương 07/07/1993 Nữ Quảng Ninh Khá A554844 2868/2013 

45 Nguyễn Xuân Huy 20/10/1990 Nam Hòa Bình Khá A554845 2869/2013 

46 Nguyễn Quang Khánh 17/12/1991 Nam Hà Nội TB. Khá A554846 2870/2013 

47 Vũ Ngọc Khương 11/02/1970 Nam Nam Định Xuất Sắc A554847 2871/2013 

48 Nguyễn Thị Lan 12/12/1993 Nữ Hà Tây TB. Khá A554848 2872/2013 

49 Lương Bích Lệ 05/03/1993 Nữ Cao Bằng TB. Khá A554849 2873/2013 

50 Nguyễn Trọng Lịch 20/07/1983 Nam Thái Bình Khá A554850 2874/2013 

51 Trần Xuân Linh 04/12/1986 Nam Thái Bình Khá A554851 2875/2013 

52 Nguyễn Văn Linh 02/12/1992 Nam Đắk Lắk Giỏi A554852 2876/2013 

53 Đỗ Khánh Linh 29/11/1993 Nữ Bắc Giang Khá A554853 2877/2013 



54 Vũ Văn Lợi 03/06/1993 Nam Hà Nội TB. Khá A554854 2878/2013 

55 Cao Hải Long 08/12/1988 Nam Hà Nội TB. Khá A554855 2879/2013 

56 Nguyễn Minh Long 05/08/1979 Nam Hà Nội Khá A554856 2880/2013 

57 Ngô Thế Long 12/10/1973 Nam Bắc Giang Khá A554857 2881/2013 

58 Mã Thị Lữ 13/11/1988 Nữ Cao Bằng Giỏi A554858 2882/2013 

59 Vi Văn Mạnh 21/04/1992 Nam Nghệ An Khá A554859 2883/2013 

60 Nguyễn Thị Miền 02/06/1983 Nữ Nghệ An Khá A554860 2884/2013 

61 Phạm Hồng Minh 02/04/1992 Nữ Hưng Yên Giỏi A554861 2885/2013 

62 Nông Thị Mơ 28/10/1991 Nữ Cao Bằng Khá A554862 2886/2013 

63 Nguyễn Hoàng Nam 24/09/1986 Nam Hà Nội Giỏi A554863 2887/2013 

64 Phạm Thị Ngà 11/03/1993 Nữ Hà Nam Khá A554864 2888/2013 

65 Nguyễn Thanh Nghị 27/11/1991 Nam Thanh Hóa Khá A554865 2889/2013 

66 Nguyễn Thị Ngoan 26/09/1981 Nữ Hà Nội Khá A554866 2890/2013 

67 Lê Hoàng Bảo Ngọc 22/03/1983 Nam Hà Nội Giỏi A554867 2891/2013 



68 
Nguyễn Thị Ánh 
Ngọc 24/02/1991 Nữ Sơn La Khá A554868 2892/2013 

69 Triệu Quý Ngọc 20/08/1987 Nam Phú Thọ Khá A554869 2893/2013 

70 Vũ Thị Bích Ngọc 23/09/1993 Nữ Nam Định Khá A554870 2894/2013 

71 Phạm Thị Hồng Ngọc 14/09/1993 Nữ Thái Bình Khá A554871 2895/2013 

72 Trần Thị Nguyệt 18/06/1989 Nữ Nghệ An Giỏi A554872 2896/2013 

73 Bùi Thị Nhâm 02/12/1992 Nữ Thái Nguyên Giỏi A554873 2897/2013 

74 
Trần Thị Huyền 
Nhung 30/01/1992 Nữ Hà Tĩnh Khá A554874 2898/2013 

75 Lương Thị Nhung 17/12/1992 Nữ Yên Bái Giỏi A554875 2899/2013 

76 Đỗ Văn Nhương 18/12/1993 Nam Bắc Giang TB. Khá A554876 2900/2013 

77 Nông Thị Niên 05/10/1991 Nữ Cao Bằng Khá A554877 2901/2013 

78 Nông Thị Nim 13/02/1991 Nữ Bắc Kan Khá A554878 2902/2013 

79 Nguyễn Hoàng Phi 06/09/1992 Nam Hà Nội TB. Khá A554879 2903/2013 

80 Lý Mùi Phỉn 15/01/1986 Nữ Cao Bằng Khá A554880 2904/2013 

81 Nguyễn Văn Phúc 20/07/1990 Nam Hải Phòng Giỏi A554881 2905/2013 



82 Ngô Thị Phương 27/08/1989 Nữ Nghệ An Khá A554882 2906/2013 

83 Bùi Mai Phương 02/11/1993 Nữ Quảng Ninh Khá A554883 2907/2013 

84 Ngô Thế Quân 17/09/1974 Nam Hà Nội Giỏi A554884 2908/2013 

85 Lê Văn Quang 09/01/1985 Nam Nghệ An Khá A554885 2909/2013 

86 Ngô Thị Quyên 17/02/1993 Nữ Hà Tĩnh Khá A554886 2910/2013 

87 Tạ Quang Sáng 24/04/1979 Nam Bắc Giang Giỏi A554887 2911/2013 

88 Bàn Dậu Sáng 02/04/1993 Nam Bắc Giang Khá A554888 2912/2013 

89 Đặng Thị Tâm 25/02/1992 Nữ Hà Tĩnh Khá A554889 2913/2013 

90 Trịnh Đức Tấn 15/07/1990 Nam 
Thừa Thiên 
Huế Khá A554890 2914/2013 

91 Mã Văn Thái 02/09/1993 Nam Cao Bằng TB. Khá A554891 2915/2013 

92 Nguyễn Quốc Thái 23/02/1966 Nam Hà Tây TB. Khá A554892 2916/2013 

93 Võ Mạnh Thắng 20/07/1987 Nam Nghệ An Khá A554893 2917/2013 

94 Nguyễn Văn Thắng 05/09/1980 Nam Hòa Bình Khá A554894 2918/2013 

95 Nguyễn Văn Thắng 19/05/1977 Nam Thái Bình TB. Khá A554895 2919/2013 



96 Nguyễn Thắng 24/04/1967 Nam Hà Nội Khá A554896 2920/2013 

97 Lê Thị Thắng 30/06/1989 Nữ Nghệ An Giỏi A554897 2921/2013 

98 Nghiêm Xuân Thắng 01/01/1993 Nam Hà Nội Khá A554898 2922/2013 

99 Lê Đức Thành 23/07/1976 Nam Hà Nội Khá A554899 2923/2013 

100 Phạm Phương Thảo 02/11/1993 Nữ Hà Nội TB. Khá A554900 2924/2013 

101 Vàng Thị Thiêng 12/09/1992 Nữ Lào Cai Khá A554901 2925/2013 

102 Phạm Thị Thơm 30/06/1989 Nữ Gia Lai Khá A555033 2926/2013 

103 Đỗ Thị Tuyết Thu 19/06/1993 Nữ Lai Châu Khá A554903 2927/2013 

104 Ngô Thị Thư 03/03/1993 Nữ Hải Dương Khá A554904 2928/2013 

105 Đàm Minh Thuận 26/04/1987 Nam Cao Bằng TB. Khá A554905 2929/2013 

106 Phạm Thị Thuý 23/08/1993 Nữ Thái Bình Khá A554906 2930/2013 

107 Lê Văn Tiến 01/11/1988 Nam Thanh Hóa TB. Khá A554907 2931/2013 

108 Nguyễn Văn Tiến 10/06/1993 Nam Hưng Yên TB. Khá A554908 2932/2013 

109 Lê Việt Tiệp 10/03/1982 Nam Phú Thọ Khá A554909 2933/2013 



110 Trương Huy Tín 13/04/1992 Nam Yên Bái TB. Khá A554910 2934/2013 

111 Nguyễn Ngọc Trân 13/01/1983 Nam Nghệ An Khá A554911 2935/2013 

112 Vũ Thị Trang 02/07/1990 Nữ Phú Thọ Giỏi A554912 2936/2013 

113 
Nguyễn Thị Minh 
Trang 30/10/1993 Nữ Bắc Giang Khá A554913 2937/2013 

114 Đỗ Thị Phương Trinh 10/08/1992 Nữ Đắk Lắk TB. Khá A554914 2938/2013 

115 Tô Thị Trọng 09/10/1992 Nữ Hà Tĩnh Giỏi A554915 2939/2013 

116 Nguyễn Quang Trung 24/12/1972 Nam Hà Nội Khá A554916 2940/2013 

117 Đinh Tiến Trung 06/11/1988 Nam Cao Bằng Khá A554917 2941/2013 

118 Phạm Ngọc Trường 25/08/1992 Nam Thái Nguyên Khá A554918 2942/2013 

119 Hàng Ngọc Trường 26/10/1992 Nam Lai Châu TB. Khá A554919 2943/2013 

120 Hoàng Anh Tú 09/08/1992 Nam Lai Châu TB. Khá A554920 2944/2013 

121 Nguyễn Đắc Tú 10/06/1989 Nam Thanh Hóa Khá A554921 2945/2013 

122 Đinh Văn Tứ 23/12/1981 Nam Quảng Bình Khá A554922 2946/2013 

123 Đoàn Văn Tuấn 10/03/1987 Nam Nam Định Khá A554923 2947/2013 



124 Phùng Mạnh Tuấn 02/12/1991 Nam Hà Nội TB. Khá A554924 2948/2013 

125 Nguyễn Thị Tuyến 18/07/1984 Nữ Hà Nội Khá A554925 2949/2013 

126 Lục Thị Uyên 23/04/1991 Nữ Cao Bằng Khá A554926 2950/2013 

127 Trần Thị Vinh 16/06/1990 Nữ Nghệ An Khá A554927 2951/2013 

128 Nguyễn Văn Vinh 06/09/1991 Nam Hà Nội TB. Khá A554928 2952/2013 

129 Dương Thị Xanh 13/10/1989 Nữ Hà Tĩnh Khá A554929 2953/2013 

130 Lê Đức Xuân 06/01/1981 Nam Thanh Hóa Khá A554930 2954/2013 

131 Nguyễn Thị Hải Yến 01/01/1992 Nữ Hòa Bình Khá A554931 2955/2013 

132 
Nguyễn Thị Quách 
Yến 01/10/1993 Nữ Hà Tĩnh Giỏi A554932 2956/2013 

     

      Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2013 
  
  

               HIỆU TRƯỞNG 
        
      

       
                  PGS. TS Phan Thị Thu Anh 

 


